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Tuần 11 - Tiết 21                                 

NGÀY SOẠN: 09/11/2022

BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA DÂY

VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY
I.MỤC TIÊUCẦN ĐẠT
1.Kiến thức  

- HS nắm được các định lý về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong một đường tròn.

- Biết vận dụng các định lý trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây.


2.Kĩ năng 

- Rèn luyện tính chính xác trong suy luận và chứng minh.

3.Thái độ 
- Học sinh có thái độ tích cực trong giờ học

4. Phát triển năng lực: 

- Phát triển năng lực hợp tác và tính toán của học sinh.

II. CHUẨN BỊ 

	1. GV: 
	Thước, compa, bảng phụ

	2.HS:
	Thước, compa


III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (2phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi còn HS dưới lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn

- GV nhận xét câu trả lời của HS

- GV: Đặt vấn đề

Nếu biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đến hai dây, ta có thể so sánh độ dài của hai dây đó không ?
	-HS: Nhắc lại mối quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây trong một đường tròn

Trả lời: 

     + Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy

     + Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy




	3. Bài mới (40phút)
Hoạt động 1: Bài toán (SGK/104)(10 phút)

	- GV giới thiệu bài toán và yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài. 
- GV gợi ý học sinh vẽ hình và yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL của bài toán.

- GV: Gợi ý chứng minh:

Để có  OH2 + HB2 = OK2 + KD2 ta cần tính
            OH2 + HB2  = ?

            OK2 + KD2 = ?

- Gọi HS lên bảng trình bày chứng minh

? Giả sử dây AB hoặc CD hoặc cả hai dây đó là đường kính thì bài toán trên còn đúng không 
- GV đọc nội dung chú ý (Sgk)

? Hãy lấy VD để chứng minh cho chú ý.
	GT:    Cho (O; R), dây AB, CD 
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           OH ( AB tại H, OK ( CD tại K

KL:    OH2 + HB2 = OK2 + KD2

-HS dưới lớp vẽ vào vở và thảo luận đọc phần lời giải trong SGK

[image: image44.wmf]Û


-HS dưới lớp làm vào vở và nhận xét

Chứng minh:

Áp dụng định lí Py-ta-go cho 
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Ta có:  OH2 + HB2 = OB2 = R2
            OK2 + KD2 = OD2 = R2
Do đó OH2 + HB2 = OK2 + KD2   (1)

*Chú ý:  Bài toán vẫn đúng khi một hoặc hai dây  là đường kính của (O)

	Hoạt động 2: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây(23 phút)

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm  ?1
- GV:  Gọi 2 HS lên bảng cùng trình bày mỗi học sinh trình bày 1 phần của định lí 1.

- GV và HS dưới lớp nhận xét và sửa sai.

? Qua ?1 em có nhận xét gì về khoảng cách giữa hai dây đến tâm và ngược lại 

- GV khắc sâu lại nội dung và cách ghi nhớ nội dung định lý 1 (SGK - 105)

- GV: Đặt vấn đề

Nếu AB > CD hãy so sánh OH và OK  

- GV yêu cầu 1 HS đọc nội dung và yêu cầu HS thảo luận nhóm chứng minh    ?2
- GV gợi ý: Dựa vào bài tập ?1 hãy chứng minh từng phần của ?2

- Gọi 2 HS lên bảng trình bày

? Gọi HS nhận xét và từ đó phát biểu thành định lý 2 (Sgk)

? Áp dụng 2 định lý trên, yêu cầu HS thảo luận nhóm làm ?3  
- GV vẽ hình và ghi đề bài lên bảng phụ
? Để so sánh BC và AC ta cần so sánh gì

? Tương tự để so sánh AC và AB ta cần so sánh gì

- Gọi 2 HS lên bảng trình bày 

- GV và HS dưới lớp nhận xét, sửa sai

- Qua  ?3  giáo viên có thể khắc sâu lại nội dung các định lí đã học và mối liên hệ trên hình vẽ thực tế.        
	?1  Ta có OH ( AB, OK ( CD
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 AH = HB = 
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và CK = KD =
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a) Nếu AB = CD thì  HB = KD
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 HB2 = KD2  (2)

    Từ (1), (2)
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 OH2 = OK2 
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 OH = OK

b) Nếu OH = OK thì OH2 = OK2 (3)

Từ (1) , (3) 
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 HB2 = KD2 
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 HB = KD 
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 2HB = 2KD 
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 AB = CD
-HS: Nhận xét
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-HS: Phát biểu nội dung định lí 

a.Định lý 1:  (Sgk-105) 

[image: image46.png]



-HS: Ta có OH < OK
?2 a) AB > CD 
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 HB > KD
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 HB2 > KD2 (4)

    Từ (1), (4)     
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 OH2 < OK2
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 OH  <  OK

  b) OH < OK 
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 OH2 < OK2 (5)

   Từ (1), (5)   
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 HB2 > KD2
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 HB  > KD 
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 AB  > CD

          Vậy  AB > CD  
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OH < OK

b.Định lý 2:  (Sgk-105)
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?3 Tóm tắt: 

O là giao điểm của ba đường trung trực của 
[image: image25.wmf]ABC

D

, OD > OE; OE = OF.      

a) So sánh: BC và AC

b) So sánh AC và AB


-HS: Ta cần so sánh OF và OE

-HS: Ta cần so sánh OD và OF

Giải:

a) Vì O là giao điểm của 3 đường trung trực của 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image27.wmf]Þ

O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Mà  OF = OE(gt) 
[image: image29.wmf]Þ

 AC = BC (Đ/lý 1 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây)

b) Có OD > OE, OE = OF  
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 OD > OF
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  AB < AC   (Đ/lý 2)

	Hoạt động 3: Củng cố (7 phút)

	? Qua bài học hôm nay, các em cần nắm chắc những kiến thức gì? 

- GV nhận xét và nhắc lại bài, cho HS củng cố  bài tập 12 (Sgk-106) bằng hệ thống các câu hỏi

? Tạo ra khoảng cách đến AB bằng cách nào

? Kẻ OH vuông góc với AB ta suy ra được điều gì

? Tính OH

? Để chứng minh CD = AB ta cần chứng minh gì

- GV gợi ý: Chứng minh tứ giác OHIK là hình chữ nhật ( OK = IH

                      + Tính IH

                      + So sánh OK và OH 

· AB = CD       

[image: image32.png]



	-HS: Hai định lý về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài tập 12/SGK

a) Kẻ OH vuông góc với AB 

=> 
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Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông OHB ta tính được

OH2 = OB2 - HB2 = 52 - 42 = 9

=> OH = 3cm

b) Kẻ OK vuông góc với CD

Tứ giác OHIK có ba góc vuông

(I  =K = H = 900) nên nó là hình chữ nhật.

 Do đó OK = IH .

 Mà IH = HA - AI = 4 - 1 = 3(cm)

=> OK = 3cm => OH = OK nên AB = CD (định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây)




4.Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Học kĩ bài theo Sgk và vở ghi. Nắm chắc định lý và cách chứng minh định lý.

- Làm các bài tập  13, 14, 15 (Sgk-106), bài 24-29(sbt)

- Đọc và nghiên cứu trước bài “Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn”
Tuần 11 - Tiết 22                                 

NGÀY SOẠN: 09/11/2022

BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA DÂY

VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY (tiết 2)
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (3phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi còn HS dưới lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn

- GV nhận xét câu trả lời của HS
	-HS1: Nhắc lại mối quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây trong một đường tròn

Trả lời: 

     + Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy

     + Trong một đường tròn đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy

-HS2: Nhắc lại hai định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trả lời:

Định lí 1: Trong một đường tròn 

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm 

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau

Định lí 2: Trong một đường tròn

+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn

+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn


	3. Bài mới (37phút)
Hoạt động 1: Bài 13 (SGK - 106) (8phút)

	- GV: Yêu cầu HS đọc nội dung của bài, vẽ hình, cho biết giả thiết, kết luận

- GV: Hướng dẫn HS phân tích bài toán

? Từ H, K là trung điểm của dây AB và CD, nối OH, OK ta suy ra điều gì

? Từ dây AB = CD hãy so sánh OH và OK

? Để chứng minh EH = EK ta cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau, vì sao

- GV: Yêu cầu HS trình bày lời giải 

? Chứng minh EA = EC 

? Bài toán trên ta đã sử dụng kiến thức nào để chứng minh

	
-HS: Ta có OH ( AB và OK ( CD 

-HS: Ta có OH = OK
-HS: Ta cần chứng minh (OEH = (OEK 

Chứng minh:

a,Nối OH, OK 

Ta có H, K là trung điểm của dây AB và CD

( OH ( AB , OK ( CD (quan hệ ( giữa đường kính và dây )

Có AB = CD(gt) ( OH = OK(liên hệ k/c từ tâm đến dây)

Xét (OEH và (OEK có 

OH = OK     ( (OEH = (OEK (ch-gn)

OE chung

( EH = EK

b, Ta có AB = CD(gt) mà H, K là trung điểm của AB và CD ( AH = CK

Ta có EH = EK(cmt) 

( EH - AH = EK – CK ( EA = EC(đpcm) 

-HS: Tự nhắc lại các kiến thức đã sử dụng 

	Hoạt động 2: Bài 14 (SGK - 106) (8phút)

	- GV: Yêu cầu HS đọc đề bài và vẽ hình

? Nêu giả thiết, kết luận của bài toán

- GV: Gợi ý kẻ OK ( AB kéo dài cắt CD tại H

? OH có vuông góc với CD không

- GV: Ta có HK là khoảng cách giữa 2 dây AB và CD ( HK = 22cm

? Nêu cách tính CD

- GV: Hướng dẫn tính CD theo sơ đồ

CD = 2CH

(
CH = 
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[image: image36.wmf]1

2

AB


- GV: Yêu cầu trình bày phần chứng minh theo sơ đồ

? Trong hai dây AB và CD dây nào gần tâm O hơn, vì sao

	
-HS: Vẽ hình, nêu giả thiết, kết luận của bài

-HS: Ta suy ra OH ( CD 

-HS: Có CD = 2CH

Chứng minh:

Kẻ OK ( AB kéo dài cắt CD tại H

Có AB // CD(gt) ( OK ( CD tại H 

Hay OH ( CD ( HK = 22cm

Có OK ( AB ( KA = KB = 
[image: image37.wmf]1
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 = 20(cm)

Xét (OAK có OK = 
[image: image38.wmf]22

OAAK

-

(Pytago)

( OK = 
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Có OH = HK – OK = 22 – 15 = 7(cm)

Xét (OCH có CH = 
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( CH = 
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Có CD = 2CH = 2.24 = 48(cm)
-HS: Dây CD gần tâm hơn vì dây CD > AB

	Hoạt động 3: Bài 15 (SGK - 106) (6phút)

	-GV: Yêu cầu HS nêu nội dung bài toán và vẽ hình 70 vào vở

? Để so sánh độ dài hai dây ta cần so sánh gì

? Để so sánh độ dài 2 khoảng cách từ tâm đến dây ta cần so sánh gì

? Để so sánh OH và OK ta cần so sánh hai dây nào

? Để so sánh ME và MF ta cần so sánh gì

- GV: Yêu cầu HS trình bày bài

? Nhận xét gì vị trí điểm H, K đối với dây ME và MF

? Hãy so sánh MH và MK

- GV: Hướng dẫn HS cách trình bày bài hình

	
-HS: Ta cần so sánh 2 khoảng cách từ tâm đến mỗi dây

-HS: Ta cần so sánh hai dây

-HS: Ta cần so sánh hai dây AB và CD
-HS: Ta cần so sánh OH và OK

Chứng minh:

Dựa vào hình vẽ ta thấy OH và OK là các khoảng cách từ tâm đến các dây AB,CD,ME,MF

a, Xét (O) nhỏ có AB > CD 

( OH < OK(liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây)

b, Xét (O) lớn có OH < OK(cmt) 

( ME > MF(liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây)

-HS: H và K là trung điểm của AB và CD

b, Ta có OK ( MF, OH ( ME

( HA = HB, KC = KD (quan hệ ( giữa đường kính và dây) 

Mà ME > MF(cmt) ( MH > MK  

	Hoạt động 4: Bài 16 (SGK - 106) (6phút)

	? Đọc nội dung và nêu yêu cầu của bài toán

- GV: Hướng dẫn HS cách vẽ hình

? Để so sánh dây BC và EF ta cần so sánh gì

? Nêu cách tạo ra khoảng cách đến dây EF

? Hãy so sánh OH và OA

- GV: Gợi ý và yêu cầu HS trình bày
	
-HS: Ta cần so sánh 2 khoảng cách từ tâm O đến mỗi dây

-HS: Ta kẻ OH ( EF

Chứng minh:

Ta kẻ OH ( EF ( OH là khoảng cách từ tâm O đến dây EF

Xét (OHA vuông tại H 

Có OH là cạnh góc vuông, OA là cạnh huyền ( OH < OA

( EF > BC(liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây)


	Hoạt động 5: Củng cố (9 phút)

	? Hệ thống lại kiến thức cần nắm được của chủ đề

? Nêu các dạng bài tập của chủ đề
? Nêu phương pháp giải các mỗi dạng toán trên
· GV: Chốt lại các kiến thức đã học cho HS bằng sơ đồ tư duy


	* Kiến thức cần nắm
- Cách xác định đường tròn
- Cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác vuông
- Mối liên hệ vuông góc giữa đường kính và dây

- Liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây của đường tròn
* Dạng bài tập
- Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau

- Chứng minh các đường thẳng vuông góc, tam giác vuông
- Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn

- Tính độ dài đường kính, bán kính của đường tròn

- Vị trí tương đối của một điểm đối với đường tròn
* Phương pháp
- Sử dụng mối liên hệ vuông góc giữa đường kính và dây

- Liên hệ khoảng cách từ tâm đến dây của đường tròn để tạo ra các góc, các đoạn thẳng bằng nhau

- Dùng định nghĩa đường tròn để c/m nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn

- Dựa vào kiến thức định lí bổ sung để chứng minh tam giác vuông, hai đường thẳng vuông góc




[image: image42.emf]
4.Hướng dẫn về nhà (2phút)
   -Học kĩ bài theo Sgk và vở ghi. Nắm chắc các kiến thức đã học, xem lại các bài đã chứng minh qua tiết học
   -Làm các bài tập  24, 25, 29 30 (Sbt-132)

   - Đọc và nghiên cứu trước bài “Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn” 
 AB = CD  �EMBED Equation.DSMT4���OH =  OK





 AB > CD  �EMBED Equation.DSMT4���OH < OK





......





E





A





B





D





C





O





H





K





......





A





B





D





C





O





H





K





.





O





E





M





F





D





K





C





B





H





A





.








A





O





H





B





C





F





E








PAGE  
2

_1504506400.unknown

_1504506406.unknown

_1504506408.unknown

_1507706717.unknown

_1507707191.unknown

_1507707385.unknown

_1602556498.ppt






£0% K2 s tam i iy cva &








a day

Sclung





Diing dii b sung
























iic vudng

















8 deing Kinh vj g3




ot 80

Ciich xic dinh tim duime X




jgh duéng ron

S




Lo

&)




Chu dé 4: Puong tron

N








_1507706761.unknown

_1504506409.unknown

_1507706475.unknown

_1504506407.unknown

_1504506402.unknown

_1504506405.unknown

_1504506401.unknown

_1504506392.unknown

_1504506396.unknown

_1504506398.unknown

_1504506399.unknown

_1504506397.unknown

_1504506394.unknown

_1504506395.unknown

_1504506393.unknown

_1504506384.unknown

_1504506388.unknown

_1504506390.unknown

_1504506391.unknown

_1504506389.unknown

_1504506386.unknown

_1504506387.unknown

_1504506385.unknown

_1504506380.unknown

_1504506382.unknown

_1504506383.unknown

_1504506381.unknown

_1504506378.unknown

_1504506379.unknown

_1504505672.unknown

_1504506377.unknown

_1504505661.unknown

